
Dày Rộng Dài

1 Ván sàn Plywood Sồi 15/3.0 90/120 900 1,125,000 / 1,380,000

2 Ván sàn Plywood Căm Xe 15/3.0 90 900 1,150,000                     

3 Ván sàn Plywood Chiu Liu 15/3.0 90/120 900 1,260,000 / 1,350,000

4 Ván sàn Plywood Hương 15/3.0 90/120 900 1,350,000 / 1,500,000

5 Ván sàn Plywood Walnut 15/3.0 90/120 900 1,650,000 / 1,820,000

6 Ván sàn Plywood Tràm 15/3.0 90/120 900 1,080,000                     

STT Sản phẩm
Dày 

(mm)
Cao 

(mm)
Dài

 (mm)
Đơn giá (VNĐ/M/M2)

1
Len tường ACACIATràm Ghép FJ
 ( 3-5 mối )

15 90 1850 140,000                        

2 Len tường Sồi Ghép ( 3-5 mối ) 15 90 1850 170,000                        
3 Len tường Căm Xe Ghép ( 3-5 mối ) 15 90 1850 170,000                        
4 Len tường Chiu Liu Ghép ( 3-5 mối ) 15 90 1850 180,000                        
5 Len tường Hương Ghép ( 3-5 mối ) 15 90 1850 240,000                        
6 Len tường Walnut Ghép ( 3-5 mối ) 15 90 1850 180,000                        
7 Len tường nhựa cao cấp (m) 14/15 79/95 2500 49,000/59,000
8 Nẹp nhôm hợp kim ( KT,T,V) ( m) 30 2500 80,000                          
9 Nẹp nhôm cao cấp chân đế nhựa (KT,T) (m) 12 30 2700 120,000                        

10 Nẹp đồng ( Vàng) KT,T,V 2 15/20/30 4000         250,000/350,000 
11 Xốp bạc (m2) 2/3 12,000/17,000
12 Foam cao su non (m2) 2/3 25,000/32,000
13 Foam cao su tráng bạc cao cấp (m2) 2/3 39,000/59,000
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BẢNG GIÁ SÀN GỖ KỸ THUẬT PLYWOOD
Ngày : 28/08/2022 

Ghi chú:

- Giá trên Chỉ bao gồm vật tư. Chưa bao gồm vận chuyển ( giao hàng tại kho), thuế VAT 10%.

STT Tên gỗ
Đơn giá 
VNĐ/M2

Quy cách ( mm)

Ván sàn Plywood:

       '0.1.  - Lớp bề mặt gỗ tự nhiên dày 3 mm
                - Lớp đáy: WBP Birch plywood của Nga, dày 12mm gồm 9 lớp hoặc ván sàn tự nhiên ghép

       '0.2.   Keo Melamine chống ẩm và keo gốc Phenol chống nước

       '0.3 .  Không chứa độc tố Formaldehyde

Bảng giá Phụ kiện sàn gỗ tự nhiên Plywood ( sàn gỗ kỹ thuật Engineer)

* Sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu với độ ẩm từ 8% - 13 %, sơn UV 6 lớp.



- Bảng giá trên có hiệu lực từ ngày 28/08/2022 cho đến khi có thông báo mới.

- Đơn giá thi công sàn gỗ Sồi hoàn thiện có len, nẹp: 100.000 Đ/m2.

Thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoảng
- Lần 1:  Đặt trước 30% tổng giá trị đơn hàng ngay khi xác nhận đơn đặt hàng.
- Lần 2: Thanh toán thêm 50% tổng giá trị đơn hàng ngay khi hàng hoá tập kết tại công trình.
- Còn lại: Thanh toán ngay sau khi thi công nghiệm thu công trình hoặc ngay khi giao nhận hàng với 

- Đơn giá thi công len tường, nẹp sàn khi không có sàn gỗ: 30.000 Đ/m 
- Bao vận chuyển trong khu vực nội thành Tp. HCM ( 10 km) với đơn hàng từ 50 m2 trở lên
- Thời gian bảo hành: Đới với kỹ thuật thi công là 02 năm, tách lớp bung keo là 15 năm. ( Xem thêm 
điều khoản bảo hành tại www.minhsango.com )


